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Lòi nói đầu

Sau một quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giàng viên, chương 

trình đào lạo theo học chế tín chi cho sinh viên các ngành đào lạo trình độ cao 

đẳng năm học 2017 - 2018 cùa Trường Cao đắng Y tế Thái Nguyên bắt đầu 

triển khai. Trẽn cơ sở bộ giáo trình đã nghiệm íhu và đã đun vào sử dụng có 

hiệu quà tót, nay Nhà trường tiếp tục tiến hành hiệu đính và hoàn thiện, thảm 

định cấp cơ sở giáo trình các học phần trong chương trình đào tạo Cao đẳng 

Hộ sinh chinh quy theo học chế tín chi nhằm giúp sinh viên có đù tài liệu học 

tập, nâng cao chất lượng đào tạo.

Nội dung cuốn sách “Chăm sóc súc khỏe phụ nữ và nam học” bao gồm 

những kiến thức cơ bản về những thay đổi tâm sinh lý tuổi vị thành niên, tuổi 

mãn kinh. Phát hiện và điều trị một số bệnh phụ khoa thông thường, một sổ 

bệnh liên quan đến đời sống sinh hoạt, tình dục cùa nam giới.

Tuy đã có nhiều cố gắng, song quá trình biên soạn không tránh khỏi 

thiếu sót, chủng tôi kinh mong nhận được ý  kiến dóng góp của các cán bộ 

giảng dạy, sinh viên, và đồng nghiệp, để có những điều chinh, bổ sung, cập 

nhật, cho phù hợp với sự tiến bộ cùa khoa học kỹ thuật ngành Y, Dược, đáp 

ứng dược yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
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C Á C  TÙ V IÉ T  TẮ T

VTN Vị thành niên

VTN/TN Vị thành niên/thanh niên

CSSK Chăm sóc sức khỏe

SKSS Sức khỏe sinh sản

SKTD Sức khỏe tinh dục

NKĐSS Nhiễm khuẩn đuờng sinh sản

LTQĐTD Lây truyền qua đường tình dục

NKLTQĐTD Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục

HIV/AIDS Virus gây suy giảm miễn dịch ở  người/ 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
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GIÁO TRÌNH  M ÔN H Ọ C/M Ô  Đ U N  

Tên môn học: CHĂM  SÓC s ứ c  KHỎE PHỤ N Ữ  VÀ NAM  HỌC  

Mẵ số môn học: MHSAN39

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/m ồ đun:

- VỊ trí: Là môn học bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành

- Tính chất: là môn học lý thuyết

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/m ô đun: cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, phụ nữ mãn kinh, nam 

giới từ đó ứng dụng vào hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

M ục tiêu của môn học/mô đun:

- K iến thức:

+ Trình bày những thay đổi tâm, sinh lý tuổi vị thành niên và phụ nữ 

tuổi m ãn kinh.

+  T rình bày nguyên nhân, triệu  chứng của m ột số viêm sinh dục ở phụ 

nữ, bệnh lý liên quan đến đời sống tình dục của nam  giới.

- Kỹ năng:

+ Lập kế hoạch chăm sóc và thực hành chăm sóc sức khỏe cho tuổi vị 

thành niên, phụ nữ và nam học

+ Tư vấn sức khỏe sinh sàn cho đối tượng vị thành niên, phụ nữ, nam giới

- v ề  năng lực tự  chủ và trách nhiệm:

+  Sinh viên cần rèn luyện tính cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, cảm 

thông, chia sẻ với người bệnh.

+ Thái độ nhẹ nhàng niềm nờ khi tiếp xúc nguời bệnh.
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BÀI 1 
ĐẶC ĐlểM GIẢI PHẪU TÂM, SINH IV THỜI KV VỊ THÀNH NllN• * •

* GIỚI THIỆU

Nội dung bài học này nói về sự thay đổi giải phẫu, sinh lý và các đặc 
điểm về tâm lý trong độ tuổi vị thành niên/thanh niên nam và nữ.

* M ỤC TIÊU

1. Trình bày được các thay đổi về giải phẫu, sinh lý ở tuổi vị thành niên 

nam và nữ.

2. M ô tả các đặc điểm về tâm lý ở tuổi vi thành niên nam và nữ.

* NỘI DUNG

Tuồi vị thành niên là thời kỳ phát triển đặc biệt - thời kỳ xảy ra đồng thời 
hàng loạt những biến đổi nhanh chóng cả về cơ thể cũng như sự biến đổi tâm lý 
và các mối quan hệ xã hội. Nguời cung cấp dịch vụ cần hiểu rõ về các đặc điểm 

tâm sinh lý và những thay đổi trong độ tuổi này thì mới có thể tiếp cận, tư vấn và 
cung cấp dịch vụ được cho các em một cách phù hợp, thân thiện và hiệu quả.

1. NHỮNG THAY ĐỔI VẺ GIẢI PHẢU VÀ SINH LÝ THỜI KỲ VỊ 
THÀNH NIÊN

Lứa tuồi VTN là từ 10 - 19 tuổi và được chia ra 3 giai đoạn:

VTN sớm: từ 10 - 13 tuổi.

VTN giũa: từ 14 - 16 tuổi.

VTN muộn: từ 17- 19 tuổi.

- Sự phát triển cơ thể rõ rệt và dề nhận thấy nhất là các dấu hiệu dậy thì. 
Tuôi dậy thi ờ nữ thường sớm hơn và trong khoảng từ 1 0 - 1 5  tuổi, nam trong 
khoảng từ 1 2 - 1 7  tuổi
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- Trong giai đoạn dậy thì, các nội tiết tố sinh dục (estrogen và tetosteron) 

tàng dần, cơ quan sinh dục phát triển và cơ thể chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động 

sinh sản. Biểu hiện rõ rệt ở  nữ là hiện tượng kinh nguyệt và ở nam là hiện 
tượng xuất tinh.

1.1. Dậy thì ờ nữ

- Phát triển núm vú, quầng vú.

- Mọc lông sinh dục: lông mu, lông nách.

- Tử cung, âm đạo, buồng trứng phát triển to ra, xương hông nở ra.

- Phát triển chiều cao nhanh chóng.

- Xuất hiện kinh nguyệt.

- Các tuyến bã hoạt động mạnh, xuất hiện trứng cá.

1.2. Dậy thì ở  nam

- Tinh hoàn và dương vật to lên, da tinh hoàn sẫm màu lại.

- Thanh quản mở rộng, vỡ tiếng, yết hầu lộ ra.

- Tàng truởng nhanh chóng về chiều cao, các xương dài phát triển, cơ 
bắp ờ  vai, ngực, cánh tay... to ra.

- Xuất hiện lông mu, ria mép.

- C ó xuất tinh (thường là mộng tinh hay còn gọi là “giấc m ơ ướt”).

- Các tuyến bã hoạt động mạnh, có trứng cá.

2. NH Ữ NG  BIẾN ĐỎI VÈ TÂM  LÝ TRONG TH Ờ I KỲ VỊ 
TH ÀN H  NIÊN

Tùy theo từng giai đoạn phát triển cùa thời kỳ VTN mà có những biến 
đổi về tâm lý khác nhau.

2.1. Thời kỳ vị thành niên sớm

- Bắt đầu ý thúc mình không còn là tré con, muốn được độc lập.

- Muốn được tôn trọng, được đối xừ bình đẳng như người lớn.

- Chú trọng đến các mối quan hệ bạn bè.


